
4 sao 3 sao

1 Muối ớt chua cay
Công ty TNHH Đức 

Hải Food

Xã Hồng Hưng, 

huyện Gia Lộc
71,9 4 sao

2 Cá rô đồng kho tiêu

HTX sản xuất và 

thương mại thủy sản 

Nhật Tân

Xã Nhật Tân, 

huyện Gia Lộc
   54,7   3 sao

1
Giò lợn Tân Hương (giò 

lụa làng Bói)
72,9 4 sao

2
Chả lợn Tân Hương 

(chả quế làng Bói)
72,9 4 sao

1 Thịt gà thả vườn P.T
Công ty TNHH 

Chicken P.T

Xã Cẩm Phúc, 

huyện Cẩm Giàng
60,7 3 sao

2 Lọ lục bình gỗ An Hải 
Công ty TNHH Mộc 

An Hải

Xã Lương Điền, 

huyện Cẩm Giàng
61,2 3 sao

1

Hương thơm cao cấp 

Tuấn Nghĩa 

(Cuốn tàn)

Hộ kinh doanh Vũ 

Đình Nghĩa

Xã Quốc Tuấn, 

huyện Nam Sách
60,7 3 sao

1 Bánh đa gà ăn liền 72,4 4 sao

2 Miến ngan ăn liền 72,2 4 sao

3 Bún riêu cua ăn liền 72,7 4 sao

4
Lẩu combo: Mì gạo + 

Cá, hải sản + Nước sốt
72,1 4 sao

5 Miến lươn ăn liền 71,7 4 sao

6 Bún cá rô đồng ăn liền 72,8 4 sao

IV. Huyện Nam Sách (01 sản phẩm)

V. Thành phố Hải Dƣơng (15 sản phẩm)

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại dịch 

vụ Khánh Thọ

Phường Hải Tân, 

thành phố Hải 

Dương

DANH SÁCH 

SẢN PHẨM XẾP HẠNG OCOP NĂM 2022 CỦA TỈNH HẢI DƢƠNG

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

I. Huyện Gia Lộc (02 sản phẩm)

II. Huyện Ninh Giang (02 sản phẩm)

III. Huyện Cẩm Giàng (02 sản phẩm)

Công ty TNHH Tổng 

công ty Nông Sản 

Việt

Xã Tân Hương, 

huyện Ninh Giang

Kết quả xếp hạngĐiểm 

trung 

bình

T

T
Tên sản phẩm OCOP Tên chủ thể OCOP Địa chỉ



4 sao 3 sao

Kết quả xếp hạngĐiểm 

trung 

bình

T

T
Tên sản phẩm OCOP Tên chủ thể OCOP Địa chỉ

7 Kẹo dồi lạc vừng 65,3 3 sao

8 Kẹo gạo lức 65,7 3 sao

9 Kẹo sìu châu 66,4 3 sao

10 Bánh khảo 67,6 3 sao

11

Asia Perfect Bodywash 

(Sữa tắm hoàn hảo 

Asia)

63,4 3 sao

12
Asia toothpaste (Kem 

đánh răng Asia)
63,0 3 sao

13
Asia hair care (Chăm 

sóc tóc Asia)
62,4 3 sao

14

Asia perfect foam (Sữa 

rửa mặt tạo bọt hoàn 

hảo Asia)

63,1 3 sao

15

Asia eva secret (Dung 

dịch bí mật phụ nữ 

Asia)

62,2 3 sao

9 13TỔNG SỐ (22 sản phẩm)

Hộ kinh doanh Cơ sở 

sản xuất bánh kẹo 

Vân Giang

Phường Ngọc 

Châu, thành phố 

Hải Dương

Hộ kinh doanh Cơ sở 

sản xuất bánh kẹo 

Vân Giang

Phường Ngọc 

Châu, thành phố 

Hải Dương

Công ty cổ phần công 

nghệ thảo dược 

GREEN ASIA

Phường Cẩm 

Thượng, thành phố 

Hải Dương
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